4

	ỦY BAN NHÂN DÂN
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	XÃ AN HÒA THỊNH
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 
         Số: 04 /ĐA-UBND                    An Hòa Thịnh, ngày 11  tháng 9  năm 2023
ĐỀ ÁN

SẢN XUẤT VỤ ĐÔNG NĂM 2023

PHẦN I

KẾT QUẢ SẢN XUẤT VỤ ĐÔNG 2022
Vụ Đông năm 2022 diễn ra trong điều kiện thời tiết khó khăn từ đầu vụ, từ ngày 08/9 trên địa bàn xã đã có những đợt mưa lớn xảy ra trên diện rộng, đặc biệt do ảnh hưởng của cơn bão số 4 (bão Noru) đã ảnh hưởng đến tiến độ gieo trỉa các loại cây trồng vụ Đông và làm ảnh hưởng các diện tích ngô, rau màu; bên cạnh đó trong tháng 12 thời tiết ẩm ướt là điều kiện thuận lợi cho các loại bệnh như khô vắn, đốm lá lớn phát sinh, gây hại trên diện rộng. 
I. Những kết quả đạt được

1. Kết quả sản xuất

1.1 Trồng trọt

- Cây ăn quả: Trồng mới  3,0 ha  cây ăn quả các loại (cam 1,5 ha, bưởi 1,5 ha), đạt 100% so với mục tiêu Đề án.
- Cây ngô: Tổng diện tích 95,0 ha, đạt 100% kế hoạch, trong đó diện tích cho thu hoạch hạt 70ha, năng suất đạt 42 tạ/ha, sản lượng 294,0 tấn; diện tích thu hoạch thân lá 25 ha, năng suất đạt 340 tạ/ha, sản lượng thân lá 850,0 tấn.

- Rau các loại: Tổng diện tích 61,2 ha, đạt 100% so với kế hoạch, năng suất đạt 71,1 tạ/ha, sản lượng 435,12 tấn.

- Khoai lang: Diện tích 5,0 ha, năng suất 58 tạ/ha, sản lượng 29 tấn.

1.2 Chăn nuôi

- Lợn: Tổng đàn 693 con, đạt 153,3% so với kế hoạch đề án.
- Trâu, Bò: Tổng đàn 2448 con, đạt 100% so với kế hoạch đề án.
- Đàn hươu: Tổng đàn 521 con, đạt 102,5% kế hoạch đề án
- Gia cầm: tổng đàn 64.984 con, đạt 100% kế hoạch đề án.

​- Đàn dê: Tổng đàn 2.762 con, đạt 100% kế hoạch đề án.

- Đàn ong: Tổng đàn 261 đàn, đạt 100% kế hoạch đề án.

1.3. Lâm nghiệp
Chỉ đạo các đơn vị thôn, chủ rừng thực hiện nghiêm túc công tác tuần tra, bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng; kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc phát sẻ, cải tạo rừng.
1.3. Công tác quản lý Nhà nước
- Về giống và thời vụ:

+ Giống ngô: Ngô lấy hạt sử dụng các giống CP3Q, CP512, PAC789, NK 4300, P4311 các giống ngô nếp HN68, HN88, MX4; ngô sinh khối sử dụng các giống NK7328…
Thời vụ: Mưa kéo dài từ cuối tháng 9/2022 nên ảnh hưởng đến tiến độ gieo trỉa các loại cây trồng vụ Đông.
+ Giống rau: Chủ yếu sử dụng các giống phù hợp với thời tiết lạnh như rau cải như cải củ, cải bẹ mào gà, cải ngọt, cải xanh… ngoài ra còn các giống đậu như đậu đũa, đậu ván, đậu côve, các loại cà và các giống bầu bí.

- Công tác Bảo vệ thực vật, thú y:

+ Công tác bảo vệ thực vật: Có nhiều diện tích bị nhiễm bệnh khô vằn, tỷ lệ 5-10%, cục bộ nơi cao 20-30%; sâu keo mùa thu gây hại cục bộ với mật độ phổ biến 3-5 con/m2, nơi cao 7-10 con/m2;  bệnh đốm lá phát sinh, gây hại trên các chân đất thoát nước kém, bí dí, cây sinh trưởng phát triển kém, tỷ lệ 5-10%, cục bộ nơi cao 20-30%.
Trên cây ăn quả có múi các đối tượng dịch hại: Bệnh xì mủ chảy gôm, ghẻ, loét, vàng lá thối rễ, muội đen, giai đoạn quả chín có ngài chích hút quả, ruồi vàng  đã được phát hiện, phòng trừ kịp thời. 

- Công tác phòng thú y: Chỉ đạo các đơn vị thôn, các trang trại, hộ gia đình triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; tăng cường công tác kiểm soát giết mổ, vận chuyển gia súc, gia cầm để đảm bảo an toàn thú y và vệ sinh thực phẩm. Triển khai tiêm Vắc xin tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm năm 2022 cho 19 thôn.

II. Một số tồn tại, hạn chế và nguyên nhân
- Các hộ sản xuất còn chủ quan, lơ là trong công tác phòng trừ, sâu bệnh hại cho cây trồng vụ Đông.


- Công tác quản lý mua bán, vận chuyển, giết mổ động vật, sản phẩm động vật còn buông lỏng, tồn tại nhiều bất cập. 

- Dịch bệnh trên đàn vật nuôi diễn biến phức tạp, tuy nhiên tỷ lệ tiêm phòng các loại vacxin bắt buộc đối với một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm đạt kết quả chưa cao; Một số hộ chăn nuôi chưa thực sự quan tâm cao cho công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, chưa phát hiện kịp thời và xử lý dứt điểm, đúng quy trình khi có các loại dịch bệnh xuất hiện, còn  xảy ra tình trạng vứt xác vật nuôi bị bệnh ra môi trường.
PHẦN II

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT VỤ ĐÔNG 2023
I. Nhận định về thời tiết vụ Đông 2023. 
Từ nay đến tháng 11/2023, có khoảng 05 - 07 cơn bão/ATNĐ hoạt động trên Biển Đông, trong đó có khoảng 02 - 03 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Nhìn chung nền nhiệt độ từ tháng 9 - 11/2023 ở khu vực Hà Tĩnh tiếp tục cao hơn so với thời kỳ chuẩn khí hậu từ 0,5 - 1,00C. Mùa mưa năm nay khả năng xuất hiện muộn và kết thúc sớm hơn so với TBNN, số các đợt mưa lớn không nhiều và mưa lớn chủ yếu tập trung vào nửa cuối tháng 9 đến hết tháng 10/2023. Tổng lượng mưa tháng 9 - 11/2023 ở khu vực Hà Tĩnh khả năng ở mức thấp hơn thời kỳ chuẩn khí hậu và thấp hơn so với năm 2022 cùng kỳ. 

Xu thế khí tượng từ tháng 12/2023 - 02/2024, có khoảng 01-02 cơn bão/ATNĐ hoạt động trên khu vực Biển Đông, ít có khả năng ảnh hưởng đến thời tiết đất liền khu vực Hà Tĩnh. Nhìn chung nền nhiệt độ mùa Đông Xuân năm 2023 – 2024 khá cao, số đợt rét đậm, rét hại không nhiều. Đợt rét đậm đầu tiên có khả năng nửa đầu tháng 12/2023 (sớm hơn so với TBNN). 

Như vậy theo dự báo khí tượng thủy văn thì thời tiết khá thuận lợi cho sản xuất vụ Đông 2023.
II. Quan điểm và mục tiêu sản xuất vụ Đông năm 2023
1. Quan điểm 
Xác định vụ Đông là vụ sản xuất chính trong năm, góp phần đáp ứng nhu cầu thực phẩm tại chỗ và cung cấp nguồn thức ăn xanh cho gia súc tuy nhiên trong chỉ đạo sản xuất cần phải ứng phó linh hoạt với thời tiết cực đoan, bố trí hợp lý, đa dạng hóa các loại cây trồng, sản xuất rải vụ để né tránh thiên tai. Phát triển cây trồng có lợi thế của địa phương như Cam bù, Cam chanh theo hướng thâm canh nhằm tăng năng suất, sản lượng cây trồng; tăng cường công tác dự tính, dự báo diễn biến sâu bệnh trên cây trồng, vật nuôi để kịp thời hướng dẫn phòng trừ đạt hiệu quả. Tập trung các giải pháp, chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao thực hiện trong năm 2023.
2. Mục tiêu
- Ngô: Diện tích gieo trỉa 95 ha; trong đó:  Ngô lấy hạt: 70 ha, năng suất 42 tạ/ha, sản lượng 294 tấn; Ngô sinh khối: 25 ha, năng suất 34 tấn, sản lượng 850 tấn.
- Khoai lang: Diện tích 5 ha, năng suất 58 tạ/ha, sản lượng 29 tấn.

- Rau các loại: Diện tích 53 ha, năng suất 62 tạ/ha, sản lượng 329 tấn.
- Quy hoạch vùng sản xuất vụ Đông năm 2023 như sau:

Vùng xã Sơn An cũ: Vùng Cơn dênh; Trại bàu; Kho mọ; Cừa quản; Mụ bà; Đập e.
Vùng xã Sơn Hòa cũ: Vùng Đập dị; Hói; Lò gạch; Đam phần; Bói; Mô tràng; Bại; Cơn thông.

Vùng xã Sơn Thịnh cũ: Vùng Bãi bè; Bãi côi; Rộc bè; Cồn vườn;Nại; Cồn nêu; Vườn cớn; Rộc cầu; Ba đài; Vườn eo; Cựa trùa; Bại bù; Bác đạo; Nương cồn…...
Bên cạnh đó tập trung chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Hội đồng giao theo Quyết định 7071/QĐ-UBND ngày 31/12/2022 của UBND huyện.
III. Nhiệm vụ và giải pháp
1. Công tác thông tin tuyên truyền

Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến và quán triệt nội dung Đề án sản xuất vụ Đông năm 2023 với phương châm khắc phục khó khăn của thời tiết, dịch bệnh, huy động phương tiện và lực lượng tổ chức sản xuất gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm. 
Đẩy mạnh hoạt động quảng bá các sản phẩm lợi thế của địa phương như cam bù, cam chanh, nhung hươu, mật ong…trên các diễn đàn kết nối tiêu thụ nông sản.

Tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn về chính sách phát triển nông nghiệp và nông thôn của Chính phủ, của tỉnh cho nông dân để biết và vận dụng thực hiện.
2. Tổ chức sản xuất

2.1. Đối với sản phẩm sản phẩm có tiềm năng lợi thế: 
- Chăn nuôi hươu: Hướng dẫn các hộ chăn nuôi nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và tạo điều kiện, động lực để người dân yên tâm phát triển chăn nuôi. Phối hợp với cấp trên hoàn thiện công tác bình tuyển hươu đực giống hạt nhân theo kế hoạch của UBND huyện.
- Chăn nuôi Dê: Duy trì hình thức chăn nuôi nông hộ bằng nuôi nhốt, bán chăn thả, mở rộng xây dựng mô hình chăn nuôi dê quy mô lớn theo hướng công nghiệp (đầu tư chuồng trại, quy trình chăn nuôi đồng bộ, tiên tiến ...), phát huy hiệu quả các chính sách đã được hỗ trợ như xây dựng mô hình, mua giống dê đực Boer để thay đổi tầm vóc, có tính thích nghi và tăng sản lượng, chất lượng đàn dê.

- Ong: Phát huy và khai thác chứng nhận nhãn hiệu mật ong Hương Sơn đạt hiệu quả, phát triển theo hướng vừa tăng tổng đàn vừa tăng chất lượng đàn. Thông qua các cơ sở sơ chế, chế biến mật ong được công nhận OCOP để quảng bá, xúc tiến thương mại đưa sản phẩm mật ong Hương Sơn được tiêu thụ trên thị trường cả nước, tăng giá trị sản phẩm.
- Cây ăn quả: Tập trung trồng thay thế, bổ sung các diện tích hư hỏng. Chỉ đạo, hướng dẫn các hộ dân trồng mới cây ăn quả thực hiện kỹ thuật đào hố, bón phân, trồng và chăm sóc cây sau trồng theo quy trình kỹ thuật, hướng dẫn người dân áp dụng và nhân rộng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, chăm sóc cây ăn quả như tạo tán, tỉa cành, bao quả phòng trừ các đối tượng dịch bệnh.
2.2. Đối với sản xuất vụ Đông truyền thống

a. Cây Ngô: 
- Cơ cấu giống và thời vụ
+ Ngô lấy hạt: Sử dụng các giống CP3Q, CP111, CP511, PAC339, PAC789, NK7328, NK4300, NK6275, SSC586, LVN10, LVN99, LVN669, P4311, P4554… và nhóm giống ngắn ngày: MX10, HN68, HN88,...

Bố trí gieo trồng né tránh mưa bão, phấn đấu kết thúc thu hoạch trước 15-20/1/2023 để đảm bảo thời vụ sản xuất lạc, ngô vụ Xuân 2023, cụ thể như sau: 

+ Nhóm giống có thời gian từ gieo đến thu hoạch ngắn (65 - 70 ngày) như MX10, HN68, HN88: Kết thúc trước 30/10. Căn cứ diễn biến thời tiết có thể bố trí linh hoạt thời vụ gieo trỉa trong khoảng thời gian này.

+ Nhóm giống có thời gian sinh trưởng 115-120 ngày như: CP3Q, CP111, CP511, CP512, CP 311, PAC339, PAC789, NK7328, NK4300, LVN10, NK6275, SSC586, LVN99, LVN669, P4311, P4554: Kết thúc trước 5/10.
+ Trà ngô Đông muộn - Xuân sớm bố trí ở vùng bãi thấp không gieo trỉa lạc vụ Xuân, thời vụ từ 15/11 đến 10/12.

Trong điều kiện ảnh hưởng do bão lũ đến sớm, khôi phục sản xuất định hướng sử dụng nhóm ngô nếp chất lượng để tăng giá trị thu nhập và đảm bảo thời gian sản xuất lạc và các loại cây trồng cạn trong vụ Xuân 2024. Ngoài ra các địa phương bố trí trồng xen ngô vào các vùng rau, màu để đa dạng hóa cây trồng, nâng cao giá trị trên đơn vị diện tích.
- Ngô sinh khối: 

Cơ cấu các giống: P4554, NK7328, NK4300, NK6275, CP111, CP512, SSC586,...Tận dụng tối đa quỹ đất trên nền địa hình tiêu úng tốt để gieo trồng ngô sinh khối. Do đặc điểm ngô sinh khối thời gian từ khi gieo đến thu hoạch khoảng 70-75 ngày và không phụ thuộc vào thời tiết ở giai đoạn trổ cờ, phun râu, người dân chủ động thời gian thu hoạch vì vậy bố trí linh hoạt vào những thời gian đất đủ độ ẩm. Đối với vùng gieo trỉa lạc Xuân 2024 thời vụ kết thúc trước 30/10/2023.
b. Rau đậu thực phẩm: Cơ cấu đa dạng các loại rau: nhóm rau ăn lá: Gồm cải củ, cải xanh, cải cúc, xà lách, rau gia vị…; nhóm củ quả: bí xanh, cà chua, đậu đỗ, khoai tây, cà rốt, dưa chuột …; nhóm rau gia vị: ớt cay, hành tỏi. Sản xuất theo hướng thâm canh tăng năng suất, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, khuyến khích sản xuất rau an toàn. Canh tác theo phương thức trồng thuần, trồng xen (xen ngô, xen khoai lang), lên luống cao, nên bố trí thành nhiều trà, gieo liên tục và nhiều đợt lệch thời gian từ tháng 9 đến tháng 12 để tận dụng tối đa điều kiện đất đai, lao động. Chú ý tấp tủ rơm rạ hoặc mái che tạm thời để đảm bảo đủ ấm và tránh xói mòn, dập nát khi có mưa to.  

c. Khoai lang:

+ Tranh thủ thời gian sau thu hoạch cây trồng vụ Hè thu tiến hành trồng khoai lang, sử dụng các giống Chiêm Bông, Hoàng Long, KL5, KB1 và các giống mới như KTB2, KTB3… thời gian gieo trồng kết thúc trước 30/10.
+ Khoai lang có thể trồng trên nhiều loại đất khác nhau nhưng để cho năng suất cao cần tiến hành gieo trồng trên đất cát pha, thịt nhẹ màu mỡ, dễ thoát nước.
3. Chính sách

- Thực hiện các chính sách: Nghị Quyết 51/2022/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 
4. Tăng cường công tác quản lý nhà nước 
- Quản lý nhà nước về hàng hóa vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông lâm thủy sản: 
+ Phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các cấp có thẩm quyền  tiến hành kiểm tra hàng hóa vật tư nông nghiệp phục vụ sản xuất vụ Đông năm 2023, đặc biệt là các giống ngô, giống cây ăn quả nhằm góp phần ổn định thị trường; đảm bảo giống, vật tư nông nghiệp đạt chất lượng theo quy định đến với người sản xuất. 
- Thực hiện tốt Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 14/3/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Kế hoạch đảm bảo chất lượng hàng hóa vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm sản phẩm nông lâm thủy sản năm 2023.
- Công tác bảo vệ thực vật: Phối hợp với Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Trung tâm ứng dụng chuyển giao Khoa học Kỹ thuật và Bảo vệ cây trồng, vật nuôi bám sát đồng ruộng, điều tra, phát hiện dự tính, dự báo kịp thời, chính xác các đối tượng dịch hại phát sinh và hướng dẫn các biện pháp phòng trừ có hiệu quả. Trong vụ Đông cần tập trung chú ý các đối tượng: Sâu keo mùa thu, Sâu xám, Sâu đục thân, bệnh đốm lá, bệnh Lùn xoắn hại ngô; nhóm bệnh héo rũ do nấm trên đậu co ve, dưa chuột; nhóm sâu ăn lá, bệnh thối nhũn trên rau họ thập tự.

Trên cây ăn quả có múi: Bệnh nứt thân xì mủ chảy gôm, vàng lá thối rễ phát sinh gây hại trên các vườn cam, bưởi; hại nặng trên những diện tích thường bị ngập úng, thoát nước kém; bệnh loét, sẹo phát sinh gây hại trên các vườn trồng dày, rậm rạp chăm sóc không đúng quy trình kỹ thuật.


- Phòng chống dịch bệnh trên vật nuôi: Thường xuyên giám sát chặt chẽ các loại dịch bệnh, phát hiện sớm và tổ chức chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng chống, dập dịch kịp thời, hiệu quả, không để lây lan ra diện rộng; thực hiện nghiêm túc việc kiểm soát giết mổ, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định. Kiểm soát tốt việc vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật. 

- Công tác phòng chống thiên tai: Theo dõi, nắm bắt tình hình, diễn biến thời tiết trong mùa mưa lũ để có các giải pháp chỉ đạo thực hiện kịp thời. Tổ chức trực 24/24h khi có mưa bão xảy ra. 

- Công tác quản lý bảo vệ rừng: Chỉ đạo các thôn, các chủ rừng thực hiện nghiêm túc công tác tuần tra, bảo vệ rừng tại gốc. 
IV. Tổ chức thực hiện
1. UBND xã căn vào Đề án sản xuất vụ Đông 2023 của UBND huyện và điều kiện cụ thể của địa phương để xây dựng Đề án, kế hoạch sản xuất vụ Đông sát đúng, Ban chỉ đạo sản xuất (thành viên chỉ đạo sản xuất vụ Đông lấy theo BCĐ nông thôn mới xã để chỉ đạo các đơn vị thôn thực hiện), huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc chỉ đạo, phân công cán bộ trực tiếp các thôn tuyên truyền, chỉ đạo tổ chức sản xuất khép kín diện tích, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch.
2. Bộ phận Nông nghiệp phối hợp với các ban, ngành liên quan hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, tham mưu và đề xuất kịp thời với UBND xã xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức chỉ đạo thực hiện. 
3. Các đơn vị thôn căn cứ Đề án sản xuất vụ Đông của UBND xã,  phổ biến đến tận hộ dân, tuyên truyền, vận động nhân dân sản xuất khép kín diện tích và tuân thủ lịch thời vụ, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch sát đúng, có hiệu quả tại đơn vị mình.
4. Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp cung ứng đầy đủ các loại giống đảm bảo yêu cầu chất lượng, số lượng cho các hộ sản xuất.
5. Đề nghị UBMTTQ, các tổ chức đoàn thể phối hợp chặt chẽ với UBND xã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia các phong trào thi đua đẩy mạnh sản xuất vụ Đông năm 2023 nhằm đạt hiệu quả cao nhất./.

	   Nơi nhận:                                                                  

    - Phòng NN & PTNT;

   -  TV Đảng ủy;

   -  Chủ tịch, PCT UBND xã;

   -  BCĐ sản xuất;

   -  Thôn trưởng các thôn;

    - Lưu: Vp, NN.
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